
 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 
 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
 LỚP CHỒI 3 

TUẦN 1 THÁNG 10/2024 - TỪ (30/09/2024 -04/10/2024) 

NỘI DUNG 
 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ - Bé thực hiện góc bé đến lớp. 
- Trẻ sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép ( chào  hỏi), cô  nhắc nhở bé chào ba mẹ, chào cô. 
- Trò chuyện về tình hình thực tế ở lớp  

THỂ DỤC 
SÁNG 

- Hô hấp: gà gáy 
- Tay 1: Hai tay đưa ra trước, lên cao 
- Chân 4: Đứng co 1 chân. 
- Bụng 1: Quay thân sang bên 90 độ 
- Bật 1: Bật tại chỗ 

 
GIỜ HỌC 

 
 
 

 
 

 

- ND1:  Số lượng 
1,2 và chữ  số 1,2 
- ND2: Truyện 
"món quà đặc biệt" 

- ND1: Trò 
chuyện về đôi mắt 
của bé  
- ND2: Tô màu áo 
tứ thân (tập tạo 
hình trang 5) 

- ND1: Dạy hát 
"cô và  mẹ" 
- ND2:  Bé tô màu 
vào bàn tay xanh 
cạnh hành vi đúng 
khi chơi với bạn- Bé 
tô màu vào bàn tay 
đỏ hành vi sai” (tập 
KHXH trang  

- ND1: Bước lên 
tục đi trên ghế thể  
dục 

- ND2: Rèn trẻ biết 
cách cầm kéo  để 
cắt 

- ND1: Cắt dán hàng 
rào  
- ND2: Tô đồ chữ A 
(tập chữ cái trang 2) 

       
CHƠI 

TRONG LỚP 

* Góc phân vai: 

- Chuẩn bị đồ chơi nấu ăn, bán hàng, bác sĩ, uốn tóc 



 

  - Đóng vai người khác khi chơi 

* Góc văn học: 

- Trẻ tập kể chuyện sáng tạo với rối, kể lại chuyện  "Món quà đặc biệt" 

* Góc tạo hình:  

- Chuẩn bị giấy các loại, màu sáp, đất nặn, keo, hồ,…. 

- Vẽ theo ý thích, tập cắt theo  đường thằng  

* Góc âm nhạc:  

- Chuẩn bị các bài hát đã học  Hát đúng giai  điệu, lời  ca, hát rõ lời và thể  hiện sắc thái của bài hát qua  
giọng hát, nét  mặt, điệu bộ...bài hát 

* Góc toán:   
- Xếp 1-1, sắp xếp theo quy tắc,  tìm hình có số lượng tương ứng với chữ số 

- Trẻ biết xếp chồng các hình  khối để xây ao cá, xây bức tường.... 
* Góc xây dựng:  

- Chuẩn bị gỗ, hộp giấy (xây  dựng, lắp ráp với  10 - 12  khối) 
- Trẻ biết xếp chồng các hình  khối để xây ao cá, xây bức tường.... 

 
 

CHƠI  
NGOÀI TRỜI 

- Quan sát: Các anh, chị trong trường, tìm ra sự khác nhau. 
- TCDG: Tập tầm vông, bịt mắt bắt dê 
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ, chuyền bóng qua đầu, chạy tiếp sức  
- Chơi tự do: Trẻ chơi xích đu, cầu tuột, vẽ trên cát.. 
- Trẻ biết một số quy định (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ, không làm ồn nơi công cộng ..,). 

 
ĂN 

NGỦ 
VỆ SINH 

- Tập đánh răng, lau mặt. 
- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng. 
- Bé làm quen món ăn mới. 
- Bé ngủ đúng giờ, không làm ồn ào trong giờ ngủ  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOẠT ĐỘNG 
CHIỀU 

- Bé đọc các bài 
thơ đã hoc. 
- Vui chơi các góc. 
 

- Nghe các bài hát 
về trường mầm non 
- Tô màu theo ý 
thích (Tự chọn màu 
cho nền, hình.)  

- Ghép hình 
- Bé chọn sách và 
đọc sách 

 

- Chơi một số trò 
chơi dân gian  
- Trò chuyện về cơ 
thể bé. 
 

- Đếm đồ vật trong 
hộp (rèn bé số  
lượng  không phụ 
thuộc  vào vị  trí và  
kích  thước,tập ước  
lượng trọng  lượng,  
kích  thước)  bằng 
mắt, tay. 
- Bé chọn đồ chơi và 
góc chơi. 



 

 
TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
 LỚP CHỒI 3 

TUẦN 2 THÁNG 10/2024 - TỪ (07/10/2024 – 11/10/2024) 

NỘI DUNG 
 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ - Bé thực hiện góc bé đến lớp. 
- Trẻ sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép (chào hỏi), cô nhắc nhở bé chào ba mẹ, chào cô. 
- Trò chuyện theo tình hình thực tế tại lớp  

THỂ DỤC 
SÁNG 

- Hô hấp: gà gáy 
- Tay 1: Hai tay đưa ra trước, lên cao 
- Chân 4: Đứng co 1 chân. 
- Bụng 1: Quay thân sang bên 90 độ 
- Bật 1: Bật tại chỗ 

 
GIỜ HỌC 

- ND1:  Ôn đếm 
trên đối tượng  
trong phạm vi 3 
- ND2: Truyện "tay 
trái-tay phải" 

- ND1: Trò 
chuyện về gia đình 
bé 
- ND2: Thực hiện 
tập toán “ các chữ 
số 1,2,3,4,5 
(Trang 2) 

- ND1: Dạy hát 
“khám tay” 
- ND2:  Thực hiện 
tập khxh “bé 
khoanh tròn vào 
hình ảnh không 
tương xứng với bộ 
phận cơ thể ở đầu 
dòng” (trang 4) 

- ND1: Bò bằng 
bàn tay, bàn chân 
3-  4m 

- ND2:  Thực hiện 
tập tạo hình “ vẽ và 
tô màu nhạc cụ bé 
thích” (trang 2) 
 

- ND1: Rèn trẻ cách 
cầm bút màu  đúng. 
- ND2:  Tô đồ chữ Ă 
( Tập chữ cái trang 3) 

CHƠI TRONG 
LỚP 

 

*Góc phân vai:  

- Chuẩn bị đồ chơi bác sĩ, bán hàng, uốn tóc 



 

* Góc văn học: 

- Kể lại các truyện đã học bằng ranh, bằng rối que.. 
- Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và “đọc”  truyện 

- Giúp trẻ đưa vào trò chơi các tình tiết mới,mở rộng  thành chuỗi các tình tiết của nội dung cốt truyện  

* Góc tạo hình:  

- Chuẩn bị các loại giấy,  kéo, trẻ xé, cắt theo đường thẳng, và dán  thành sản phẩm có màu sắc  

- Trẻ làm quen với khuôn mặt, dán các giác quan 
* Góc toán: 

- Tập ước lượng đồ vật  (trọng lượng, kích thước)  bằng mắt 

- Chơi các bài tập ở góc: Sắp xếp theo quy tắc, tìm số lượng tương ứng, domino, tìm hình giống nhau  

* Góc âm nhạc:  

-  Chuẩn bị nhạc các bài hát nghề nghiệp 

- Lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.  

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.  

* Góc xây dựng:  

- Chuẩn bị mút bitis, lõi giấy, hộp sữa - xây và lắp ráp 10-12 khối 

- Trẻ biết xếp chồng các hình  khối để xây ao cá, xây bức tường. 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
- Quan sát: Hồ cá, cây khế 

- TCVĐ: "Làm theo người dẫn đầu", Vượt chướng ngại vật, cáo và thỏ  
- TCDG: Tập tầm vông, bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột, búp bê tập đi 
- Chơi tự do: cầu tuột, chạy xe đạp, thảy vòng, ném banh 

ĂN 
NGỦ 

VỆ SINH 

- Nhận biết dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn. 
- Tập đánh răng, lau mặt. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng. 
HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Trò chuyện về  
quá trình trưởng 
thành (bé  lớn lên 
thế nào, cần gì để 
lớn) 
- Tô màu các hình 
theo ý thích 

 

- Chơi các trò chơi 
dân gian: De de me 
me, chi chi chành 
chành  

- Trò chuyện về cơ 
thể bé. 
- Vẽ theo ý thích. 
 

- Đọc sách. 
- Chơi trò chơi dân 
gian: úp lá khoai, 
chi chi chành 
chành… 

 

-Vận động các bài 
hát: Baby Shank, 
Chicken Dance,…. 
- Chơi lắp ráp  



 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 
 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
 LỚP CHỒI 3 

TUẦN 3 THÁNG 10/2024 - TỪ (14/10/2024- 18/10/2024) 

NỘI DUNG 
 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ - Bé thực hiện góc bé đến lớp, góc bé hạnh phúc 

- Trò chuyện về gia đình của bé, phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, 
những  vật dụng nguy hiểm  đến tính mạng. 

THỂ DỤC 
SÁNG 

- Hô hấp: gà gáy 
- Tay 1: Hai tay đưa ra trước, lên cao 
- Chân 4: Đứng co 1 chân. 
- Bụng 1: Quay thân sang bên 90 độ 
- Bật 1: Bật tại chỗ  

 
GIỜ HỌC 

 
 
 

 
 

 

- ND1:  Số lượng 
trong phạm vi 3- 
chữ số 3 
- ND2: Truyện" 
tích chu" 
 

- ND1: Trò 
chuyện về ngày 
20/10 

- ND2: Thực hiện 
bài tập toán “ bé 
vẽ thêm hoặc gạch 
bớt để được nhóm 
có số lượng tương 
ứng với chữ số 
bên cạnh” trang 4 
 
 
 

- ND1: Dạy hát 
“cháu yêu bà” 
- ND2: Thực hiện 
bài tập khxh “ bé 
khoanh tròn vào 
hình ảnh không 
tương xứng với bộ 
phận cơ thể ở đầu 
dòng ( trang 4) 
 

- ND1: Tung bóng 
lên cao và bắt 
- ND2: Thực hiện 
tập tạo hình “ Bé 
vẽ và tô màu trang 
phục bé thích” 
(trang 3) 
 

- ND1: Làm thiệp 
tặng mẹ  
- ND2: Tô đồ chữ Â 
( tập chữ cái trang 4) 

 



 

 
CHƠI 

TRONG LỚP 
 

*Góc phân vai: 

- Chuẩn bị đồ chơi nấu ăn, bán hàng, bác sĩ  

 - Đóng vai người khác khi chơi 

* Góc toán: 

- Sắp xếp theo quy tắc, tìm hình có số lượng tương ứng với chữ  số, chuẩn bị thẻ hình , bài tập cho trẻ đếm  
trong phạm vi 10 

* Góc thư viện:   
- Đọc sách , giả vờ đọc, cầm, lật, biết chổ bắt đầu và kết thúc,  đoán nội dung qua tranh  vẽ minh họa. 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị rối, trang phong, kể chuyện"Có một bầy hươu"   

* Góc tạo hình: 

- Chuẩn bị: các loại giấy, keo, hồ, kéo, đất nặn, màu sáp, màu nước, các nguyên vật liệu mở  

-  Trẻ tạo hình từ đôi bàn tay, làm hình ambum gia đình bé, tập  cầm  kéo cắt giấy và dán. 
* Góc âm nhạc:  

-  Trẻ hát và vận động theo  nhạc các bài hát đã học 

* Góc xây dựng:  

- Chuẩn bị khối gỗ, chai lọ, lõi giấy - Biết sử dụng các vật liệu xây dựng khác nhau để phát triển mô hình 
xây dựng. 

 
CHƠI  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát: các loại cây trong sân trường  
- TCDG: Bịt mắt bắt dê, lộn cầu vòng, búp bê tập đi  
- TCVĐ: tung bóng lên cao và bắt, nhảy bao bố, vượt chướng ngại vật  
- Bé chơi đồ chơi ngoài trời: nhảy số, leo núi, đi qua cầu,  chơi cát xây lâu đài 

ĂN 
NGỦ 

VỆ SINH 

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Trẻ biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 

- Trẻ ngủ ngoan, đủ giấc. 

- Bé tự xếp nệm khi ngủ 

 
HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Bé nghe kể 
chuyện, đọc thơ 

 - Vui chơi các 
góc. 
 

- Nghe bài hát 
"Cháu yêu bà". 
- Trò chuyện với 
trẻ  địa chỉ gia 
đình, số điện  thoại 
nhà  

- Trò chuyện về 
chức năng, cách giữ 
gìn  các giác quan 
và bộ phận trên cơ 
thể bé 

- Thực hiện tập toán  
 

- Chơi  lắp ghép 
hình 
- Bé đọc đồng dao: 
dung dăng dung 
dẻ, nu na nu nốn, 
lộn cầu vòng  

- Kể chuyện theo 
tranh  "Món quà đặc 
biệt" 

- Chơi ghép hình 

 



 

 
 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 
 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
 LỚP CHỒI 3 

TUẦN 4 THÁNG 10/2024 - TỪ (21/10/2024- 25/10/2024) 

NỘI DUNG 
 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ - Bé thực hiện góc bé đến lớp, góc bé hạnh phúc 
- Trò chuyện về đôi bàn tay của bé, cách giữ  vệ sinh, các thành viên trong gia đình bé. 
- Nhắc nhở bé đóng tủ cặp nhẹ nhàng 

THỂ DỤC 
SÁNG 

- Hô hấp: gà gáy 
- Tay 1: Hai tay đưa ra trước, lên cao 
- Chân 4: Đứng co 1 chân. 
- Bụng 1: Quay thân sang bên 90 độ 
- Bật 1: Bật tại chỗ  

 
GIỜ HỌC 

 
 
 

 
 

 

- ND1: Số lượng 
trong phạm vi 3, 
chữ số 3 
- ND2: Truyện 
"bông hoa cúc 
trắng" 
 

- ND1: Trò 
chuyện về đồ dùng 
ăn uống 
- ND2: Thực hiện 
bài tập toán “ Số 
lượng trong phạm 
vi 6” Trang 5 
 
 
 
 

- ND1: Múa minh 
hoạ bài “Cháu yêu 
bà” 
- ND2: Bé nối 
những thức ăn tốt 
cho ăn (Tập KHXH 
trang 5) 
 

- ND1: Đi trên 
ghế băng đầu đội 
túi  cát 
- ND2: Thực hiện 
tập tạo hình “ vẽ 
cảnh làn quê bé 
thích” (trang 3) 
 
 

- ND1: Vẽ đồ dùng 
ăn uống   
- ND2: Tô đồ chữ B 
( Tập chữ cái trang 5) 

 



 

 
CHƠI 

TRONG LỚP 
 

*Góc phân vai: 

- Chuẩn bị đồ chơi nấu ăn, bán hàng, bác sĩ  

 - Đóng vai người khác khi chơi 

* Góc toán: 

- Sắp xếp theo quy tắc, tìm hình có số lượng tương ứng với chữ  số, chuẩn bị thẻ hình , bài tập cho trẻ đếm  
trong phạm vi 10 

* Góc thư viện:   
- Đọc sách , giả vờ đọc, cầm, lật, biết chổ bắt đầu và kết thúc,  đoán nội dung qua tranh  vẽ minh họa. 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị rối que, rối ngón, các nhân vật truyện. Trẻ kể chuyện sáng tạo theo nhân vật  

* Góc tạo hình: 

- Chuẩn bị: các loại giấy, keo, hồ, kéo, đất nặn, màu sáp, màu nước, các nguyên vật liệu mở  

-  Trẻ tạo hình từ đôi bàn tay, làm hình ambum gia đình bé, tập  cầm kéo cắt giấy và dán. 
* Góc âm nhạc:  

-  Trẻ hát và vận động theo  nhạc các bài hát đã học 

* Góc xây dựng:  

- Chuẩn bị khối gỗ, chai lọ, lõi giấy  

- Biết sử dụng các vật liệu xây dựng khác nhau để phát triển mô hình xây dựng. 

 
CHƠI  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát: cây cóc, cây trầu bà 
- TCDG: Bịt mắt bắt dê, lộn cầu vòng, búp bê tập đi  
- TCVĐ: Cướp cờ. 
- Bé chơi đồ chơi ngoài trời: nhảy số, leo núi, đi qua cầu,  chơi cát xây lâu đài 

ĂN 
NGỦ 

- Tập đánh răng, lau mặt. 
- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VỆ SINH - Bé làm quen món ăn mới. 
- Bé biết xếp nệm  

 
HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Trò chuyện về: 
Một số qui định  
gia đình, nơi công  
cộng ( Để đồ dùng, 
đồ chơi đúng  chỗ, 
trật  tự  khi ăn,  khi  
ngủ, giao thông) 
- Chơi lắp ráp. 
 

- Trò chuyện về  
quá trình trưởng 
thành (bé lớn lên 
thế nào, cần gì để 
lớn) 
- Tô màu  các hình 
theo ý thích 

điện  thoại nhà  

- Trò chuyện về 
chức năng, cách giữ 
gìn  các giác quan 
và bộ phận trên cơ 
thể bé 

- Thực hiện tập toán  
 

- Trò chuyện về cơ 
thể bé. 
- Vẽ theo ý thích. 
 

- Đọc truyện  
- Chơi ghép hình 
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TUẦN 5 THÁNG 10/2024 - TỪ (28/10/2024- 01/11/2024) 

NỘI DUNG 
 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ - Bé thực hiện góc bé đến lớp, góc bé hạnh phúc 
- Nhắc nhở bé chào cô, chào ba mẹ. 
- Trò chuyện theo tình hình thực tế ở lớp  

THỂ DỤC 
SÁNG 

- Hô hấp: gà gáy 
- Tay 1: Hai tay đưa ra trước, lên cao 
- Chân 4: Đứng co 1 chân. 
- Bụng 1: Quay thân sang bên 90 độ 
- Bật 1: Bật tại chỗ  

 
GIỜ HỌC 

 
 
 

 
 

 

- ND1: So sánh sự 
khác nhau và giống 
nhau của hình 
vuông, hình tam 
giác, hình tròn  
- ND2: Dạy thơ: 
"Mèo con” 

- ND1: Trò 
chuyện về con 
mèo 

- ND2: Thực hiện 
tập KHXH “ Dán 
các con vật vào ô 
trống bên cạnh 
con vật cùng 
nhóm” Trang 9 
 
 
 

- ND1: Dạy hát 
“thương con mèo” 
- ND2: Thực hiện 
tập toán “ Bé vẽ 
thêm hoặc gạch bớt 
để được nhóm có số 
lượng tương ứng 
với chữ số bên 
cạnh” Trang 4 

- ND1: Đập bắt 
bóng tại chỗ 4-5 
lần  
- ND2: Thực hiện 
tập tạo hình “ bé vẽ 
và tô màu nhạc cụ 
bé thích” (trang 2) 

- ND1: Vẽ con mèo 
- ND2: Tô đồ chữ A 
( Tập chữ cái trang 2) 



 

 
CHƠI 

TRONG LỚP 
 

*Góc phân vai: 

- Chuẩn bị đồ chơi nấu ăn, bán hàng, bác sĩ  

 - Đóng vai người khác khi chơi 

* Góc toán: 

- Sắp xếp theo quy tắc, chắp ghép các hình hình học,  domino, tìm số lượng tương ứng,… 
* Góc thư viện:   
- Đọc sách , giả vờ đọc, cầm, lật, biết chổ bắt đầu và kết thúc,  đoán nội dung qua tranh vẽ minh họa. 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị rối que, rối ngón, các nhân vật truyện. Trẻ kể chuyện sáng tạo theo nhân vật  

* Góc tạo hình: 

- Chuẩn bị: các loại giấy, keo, hồ, kéo, đất nặn, màu sáp, màu nước, các nguyên vật liệu mở  

-  Trẻ tạo hình từ đôi bàn tay, làm hình ambum gia đình bé, tập  cầm kéo cắt giấy và dán. 
* Góc âm nhạc:  

- Chuẩn bị các bài hát đã học  Hát đúng giai  điệu, lời  ca, hát rõ lời và thể  hiện sắc thái của bài hát qua  
giọng hát, nét  mặt, điệu bộ...bài hát  
* Góc xây dựng:  

- Chuẩn bị khối gỗ, chai lọ, lõi giấy  

- Biết sử dụng các vật liệu xây dựng khác nhau để phát triển mô hình xây dựng. 

 
CHƠI  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát: con mèo, con chó, bầu trời,… 
- TCDG: Bịt mắt bắt dê, lộn cầu vòng, búp bê tập đi  
- TCVĐ: tung bóng lên cao và bắt, nhảy bao bố, vượt chướng ngại vật  
- Bé chơi đồ chơi ngoài trời: nhảy số, leo núi, đi qua cầu,  chơi cát xây lâu đài 

ĂN 
NGỦ 

VỆ SINH 

- Tập đánh răng, lau mặt. 
- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng. 



 

 
 
 
 
 

- Bé làm quen món ăn mới. 
- Bé ngủ đúng giờ 

 
HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trò chuyện về: 
Một số qui định  
gia đình,  nơi  
công cộng (Để đồ 
dùng, đồ  chơi 
đúng  chỗ,  trật  tự  
khi ăn,  khi  ngủ, 
giao  thông…).  
- Thực hiện tập 
toán 

 

- Nghe các bài nhạc 
thiếu nhi 
- Tô màu  các hình 
theo ý thích 

- Bé chọn đồ chơi 
và góc chơi. 
- Chắp ghép các 
hình hình học  
 

- Trò chuyện về cơ 
thể bé. 
- Vẽ theo ý thích. 
 

- Vận động bài “Dân 
vũ rữa tay”  


